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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 39/2024/NQ-HĐND  Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI  

KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 29 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 

lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 

8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 

năm 2019 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-120-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-phi-le-phi-320506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
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Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng 

ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân, thành viên hộ gia đình khi nộp 

hồ sơ hoặc được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã). 

b) Cơ quan thu lệ phí: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Trường hợp miễn lệ phí 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu đối với hợp tác xã được 

thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác.  

Điều 3. Trường hợp không thu lệ phí 

Cấp thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và liên hiệp 

hợp tác xã) do thay đổi địa giới hành chính; đổi tên đơn vị hành chính; thực hiện 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.  

Điều 4. Mức thu lệ phí 

1. Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tiếp: 

            Đơn vị tính: đồng/lần cấp 

TT Nội dung 
Cấp mới giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh 

Cấp lại, cấp thay đổi 

giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh 

1 Hộ kinh doanh 100.000 50.000 

2 

Hợp tác xã (bao gồm 

chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã) 

150.000 75.000 
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3 

Liên hiệp hợp tác xã 

(bao gồm chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp tác 

xã) 

200.000 100.000 

2. Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 

1 Điều này. Mức thu lệ phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. 

Điều 5. Kê khai, thu, nộp, quản lý lệ phí 

1. Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo từng lần phát sinh. 

Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí bằng một trong các hình thức sau: 

a) Nộp bằng tiền mặt cho cơ quan thu lệ phí; 

b) Nộp theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu lệ phí 

của cơ quan thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc thanh toán trực tuyến thông qua 

chức năng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia;  

c) Nộp qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với cơ quan thu 

lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ 

tính từ thời điểm nhận được tiền lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển 

toàn bộ tiền lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu lệ phí của cơ quan thu lệ 

phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách 

nhà nước. 

2. Cơ quan thu lệ phí kê khai, nộp lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước 

theo tháng theo quy định của pháp luật. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thu lệ phí 

phải gửi số tiền lệ phí đã thu được vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc 

nộp lệ phí vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước theo quy 

định. 

3. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII 

Kỳ họp thứ 29 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 20 

tháng 12 năm 2024. 
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2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 30 

tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Bãi bỏ khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ 

tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi./. 

  

 
CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Bùi Thị Quỳnh Vân 
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